DỰ KIẾN
SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12 THPT
1. Số lượng thiết bị dạy học tối thiểu.

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lớp
	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Môn Toán
	
	từ 1 đến 3
	
	
	

	
	Tranh ảnh
	bộ
	
	01
	
	

	
	Dụng cụ
	bộ
	
	01
	
	

	
	Mô hình
	bộ
	
	01
	
	

	
	Bản trong
	bộ
	
	01
	
	

	
	Phần mềm
	bộ
	
	01
	
	

	2
	Môn Vật lí
	
	từ 1 đến 6
	
	
	

	
	Thiết bị dạy học dùng chung
	bộ
	
	
	06
	

	
	Các bộ thí nghiệm thực hành
	bộ
	
	
	06
	

	
	Các bộ thí nghiệm biểu diễn
	bộ
	
	01
	
	

	
	Thiết bị dạy học mở rộng
	bộ
	
	01
	
	

	
	+ Dao động kí điện tử
	
	
	
	
	

	
	+ Mô hình máy phát, thu sóng điện từ
	
	
	
	
	

	
	+ Phần mềm, đĩa tư liệu
	
	
	
	
	

	
	+ Tranh ảnh 
	
	
	
	
	

	3
	Môn Hoá học
	
	từ 1 đến 6
	
	
	

	
	Tranh ảnh
	bộ
	
	01
	
	

	
	Dụng cụ
	bộ
	
	
	06
	

	
	Mô hình
	bộ
	
	01
	
	

	
	Mẫu vật
	bộ
	
	01
	
	

	
	Đĩa hình
	bộ
	
	01
	
	

	
	Bản trong
	bộ
	
	01
	
	

	
	Hoá chất
	
	
	
	
	

	4
	Môn Sinh học
	
	từ 1 đến 8
	
	
	

	
	Tranh ảnh
	bộ
	
	01
	
	

	
	Dụng cụ
	bộ
	
	
	06
	

	
	Băng đĩa hình
	bộ
	
	01
	
	

	
	Tiêu bản – Mẫu vật
	bộ
	
	01
	
	

	5
	Môn Công nghệ
	
	từ 1 đến 12
	
	
	

	
	Tranh ảnh
	bộ
	
	01
	
	

	
	Thiết bị điện và linh kiện điện tử
	bộ
	
	
	06
	

	
	Các mạch điện, điện tử lắp sẵn
	bộ
	
	
	06
	

	
	Mô hình
	bộ
	
	01
	
	

	
	Băng đĩa
	bộ
	
	01
	
	

	
	Phần mềm
	bộ
	
	01
	
	

	6
	Môn Ngữ văn
	
	từ 1 đến 4
	
	
	

	
	Tranh ảnh
	bộ
	
	01
	
	

	
	Băng (đĩa) hình
	bộ
	
	01
	
	

	
	Băng đĩa hình, phần mềm tư liệu
	bộ
	
	01
	
	

	7
	Môn Lịch sử
	
	từ 1 đến 8
	
	
	

	
	Tranh ảnh
	bộ
	
	01
	
	

	
	Lược đồ
	bộ
	
	01
	
	

	8
	Môn Địa lí
	
	từ 1 đến 8
	
	
	

	
	Bản đồ
	bộ
	
	01
	
	

	
	Băng đĩa hình
	bộ
	
	01
	
	

	9
	Môn Thể dục
	
	từ 1 đến 6
	
	
	

	
	Dụng cụ:
	
	
	
	
	

	
	- Đồng hồ bấm giây
	cái
	
	01
	
	Như lớp 11

	
	- Thước dây
	cái
	
	01
	
	

	
	- Vợt cầu lông (2 cái/bộ)
	bộ
	
	
	20
	

	
	- Quả cầu lông
	quả
	
	
	70
	

	
	- Quả cầu đá
	quả
	
	
	70
	

	
	- Cột đa năng (2 cột)
	bộ
	
	
	01
	

	
	- Lưới đá cầu
	cái
	
	
	01
	

	
	- Lưới cầu lông
	cái
	
	
	01
	

	
	- Bóng chuyền
	quả
	
	
	10
	Dành cho phần tự chọn của môn học

	
	- Bóng đá
	quả
	
	
	10
	

	
	- Bóng rổ
	bộ
	
	
	10
	

	
	- Cột bóng chuyền
	bộ
	
	
	01
	

	
	- Lưới bóng chuyền
	cái
	
	
	01
	

	
	- Cột bóng rổ (2 cái)
	bộ
	
	
	01
	

	
	- Tạ đẩy nam
	bộ
	
	
	10
	

	
	- Tạ đẩy nữ
	bộ
	
	
	10
	

	
	Băng đĩa hình
	bộ
	
	01
	
	

	10
	Môn Tin học
	
	từ 1 đến 8
	
	
	

	
	Tranh ảnh
	bộ
	
	01
	
	

	
	Máy vi tính
	cái
	
	
	
	Có hướng dẫn riêng

	
	Máy in Laser
	cái
	
	
	
	

	11
	Môn Giáo dục công dân
	
	từ 1 đến 12
	
	
	

	
	Đĩa hình
	bộ
	
	01
	
	

	12
	Môn Tiếng Anh
	
	từ 1 đến 4
	
	
	Số lớp học tiếng Anh

	
	Băng đĩa tiếng, hình
	bộ
	
	01
	
	

	13
	Môn Tiếng Pháp
	
	từ 1 đến 4
	
	
	Số lớp học tiếng Pháp

	
	Tranh ảnh, bản đồ
	bộ
	
	01
	
	

	
	Băng, đĩa tiếng
	bộ
	
	01
	
	

	14
	Môn Tiếng Nga
	
	từ 1 đến 4
	
	
	Số lớp học tiếng Nga

	
	Tranh ảnh bản đồ
	bộ
	
	01
	
	

	
	Băng đĩa hình
	bộ
	
	01
	
	

	15
	Môn Tiếng Trung Quốc
	
	từ 1 đến 4
	
	
	Số lớp học tiếng Trung

	
	Băng đĩa ghi âm, ghi hình
	bộ
	
	01
	
	

	
	Dụng cụ
	bộ
	
	01
	
	

	16
	Hoạt động giáo dục hướng nghiệp
	
	từ 1 đến 17
	
	
	

	
	Tranh ảnh
	bộ
	
	01
	
	

	
	Đĩa hình
	bộ
	
	01
	
	

	17
	Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
	
	từ 1 đến 12
	
	
	

	
	Tranh ảnh
	bộ
	
	01
	
	

	
	Băng đĩa hình
	bộ
	
	01
	
	

	18
	Thiết bị dùng chung
	
	từ 1 đến 4
	
	
	

	
	Đầu DVD
	cái
	
	01
	
	

	
	Ti vi
	cái
	
	01
	
	

	
	Radio/Cassette
	cái
	
	01
	
	Cho trường không có đầu DVD

	
	Máy chiếu overheard
	cái
	
	01
	
	

	
	Giá để thiết bị
	bộ
	
	
	
	

	
	Máy tính điện tử cầm tay
	cái
	
	01
	
	

	
	Phần mềm trộn đề thi và kiểm tra trắc nghiệm khách quan
	bộ
	
	
	
	Có hướng dẫn riêng

	
	Bản trong và các văn phòng phẩm khác
	
	
	
	
	


2. Số lượng thiết bị dạy học cho từng môn tính cho một trường. 

a) Căn cứ vào số lớp 12 hiện có của nhà trường và cột 4 (số lớp) ở bảng trên để tính số lượng thiết bị dạy học của từng môn. Ví dụ, môn Vật lí: nếu trường có từ 1 đến 6 lớp 12 thì thiết bị dùng chung cần 06 bộ; thí nghiệm thực hành cần 06 bộ; thí nghiệm biểu diễn cần 01 bộ. Nếu trường có từ 7 đến 12 lớp 12 thì thiết bị dạy học được trang bị gấp đôi số lượng trên.

b) Đối với các vật liệu tiêu hao : bản trong, giấy rôki, bút dạ, bút vẽ,... cần thiết cho môn (hoạt động) nào thì nhà trường lập kế hoạch mua sắm cho môn (hoạt động) đó.

c) Đối với các hoá chất: căn cứ vào số tiết thí nghiệm và thực hành, nhà trường lập kế hoạch mua đầy đủ.

d) Đối với giá để thiết bị cần phải tính toán số lượng mua sắm cho thích hợp.

e) Đối với thiết bị dạy học môn Tin học, thiết bị là máy tính và máy in cần căn cứ vào số phòng máy vi tính hiện có, căn cứ vào số lớp 12, số tiết học cần sử dụng phòng máy vi tính để tính số phòng máy vi tính và số máy vi tính cần chuẩn bị.
